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PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ
1.   Lí do chọn đề tài.

     Ở cấp tiểu học, nhiệm vụ dạy học môn Tiếng Việt nói chung và việc dạy phân môn Luyện từ và câu nói riêng luôn luôn là một vấn đề được mọi giáo viên chú trọng bởi Tiếng Việt của ta rất phong phú, từ ngữ của ta giàu hình ảnh và đa
dạng về ngữ nghĩa. Việc cung cấp cho học sinh tiểu học những kiến thức sơ giản
về từ ngữ rất quan trọng bởi đây là điểm khởi đầu về nhận thức của các em đối
với vốn từ Tiếng Việt. Để giúp các em nắm được các kiến thức về Từ trongTiếng Việt, vận dụng nó để đặt câu, viết văn và ứng dụng trong giao tiếp hằng ngày, cao hơn nữa là bồi dưỡng cho các em trở thành những học sinh có năng khiếu về Tiếng Việt, người giáo viên phải có những định hướng, những giải pháp để nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Việt. Chính vì vậy mà khi các em đã đọc thông, viết thạo ở các lớp 2, lớp 3 thì việc hướng dẫn các em mở rộng vốn từ, hiểu rõ nghĩa và tác dụng của từ, sử dụng vốn từ vào việc rèn luyện viết câu, giao tiếp, trao đổi ... ở các lớp tiếp theo là điều rất quan trọng.
Nhiệm vụ của người giáo viên tiểu học là cung cấp những kiến thức đó một
cách toàn diện cho học sinh. Mỗi môn học đều góp phần hình thành và phát triển
nhân cách của trẻ, cung cấp cho các em những tri thức cần thiết để phục vụ cho
cuộc sống, học tập và sinh hoạt sao cho tốt nhất và có hiệu quả cao.
Đối với lớp 4 mục tiêu dạy - học môn Tiếng việt được cụ thể hóa thành những yêu cầy kiến thức, kĩ năng thông qua việc học tập các phân môn: Tập đọc, kể chuyện, chính tả, tập làm văn, Luyện từ và câu. Trong phân môn luyện từ và câu cung cấp nhng kiến thức sơ giản về Tiếng việt và kĩ năng dùng từ, đặt câu .... trong đó có hệ thống Từ loại: danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT). Các kiến thức về từ loại lớp 4 giúp cho học sinh phân biệt được các từ loại, cách dùng từ, đặt câu có ý nghĩa vận dụng trong viết chính tả, làm bài tập tiếng việt. Không những thế từ loại giúp học sinh phát triển được vốn từ, kĩ năng nhận diện từ vận dụng vào viết văn. Tuy nhiên thực tế những kiến thức từ loại rất phong phú, đa dạng và học sinh còn gặp nhiều khó khăn trong nhận diện, phân loại từ để vận dụng vào dùng từ, đặt câu. Nếu không nắm vừng những kiến thức cơ bản thì học sinh dễ nhầm lẫn, gặp nhiều khó khăn trong phát triển ngôn ngữ của mình. Vì thế đối với giáo viên nhiệm vụ dạy - học từ loại cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng đang được nhiều giáo viên quan tâm. Việc giáo viên nắm vững kiến thức và hướng dẫn tổ chức cho học sinh lĩnh hội kiến thức một cách , hiệu quả, kích thích hứng thú,  luyện kĩ năng nhanh nhẹn, phát triển sáng tạo cho học sinh là một việc cần thiết đòi hỏi giáo viên phải quan tâm. Là một giáo viên nhiều năm giảng dạy lớp 4, tôi thấy học sinh vẫn còn bị nhầm lẫn khi xác định từ loại đặc biệt sai nhiều ở từng nhóm nhỏ của những loại từ. 
Trong thực tế giảng dạy lớp 4 tại trường Tiểu học Nam Thành Công – quận Đống Đa, tôi nhận thấy một trong những phần kiến thức mà học sinh còn lúng túng (kể cả học sinh có năng lực) đó là xác định từ loại và vận dụng thực hành về từ loại. Với hi vọng giúp học sinh nắm chắc hơn, ít bị lúng túng hơn khi gặp các dạng bài tập có liên quan đến từ loại. Các em dễ dàng phân thành các nhóm từ loại khác nhau hoặc xác định thành phần của từ loại trong câu và đặt câu có từ loại giữ một vai trò nào đó trong câu thuận lợi hơn. 
Từ những lí do trên, tôi đã viết sáng kiến "Một số biện pháp rèn kĩ năng thực hành bài tập về từ loại cho học sinh lớp 4".
2.Mục đích nghiên cứu:

·  Giúp cho giáo viên nắm được phương pháp tối ưu nhất khi dạy về từ loại
·  Giúp học sinh xác định được từ loại và vận dụng vào viết câu theo nội dung quy định 

3. Đối tượng nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là học sinh lớp 4M, trường Tiểu học Nam 

Thành Công do tôi làm chủ nhiệm. 

4. Thời gian, phạm vi nghiên cứu:
· Thời gian từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, nghiên cứu môn Tiếng Việt, phân môn Luyện từ và câu lớp 4.
5. Phương pháp nghiên cứu: 

· Phương pháp tra cứu.       

· Phương pháp quan sát.                    

· Phương pháp điều tra.                    

· Phương pháp thực nghiệm.                    

PHẦN II - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I.CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1. Cơ sở lí luận:

Từ loại là sự phân loại vốn từ của một ngôn ngữ cụ thể thành những loại, những hạng dựa vào đặc trưng ngữ pháp. Sự quy loại của một lớp từ nào đó vào một loại từ nhất định được xác định bởi những đặc trưng về mặt ngữ nghĩa, về hoạt động ngữ pháp của nó trong việc thực hiện  một chức vụ cú pháp nhất định.

Khi phân định từ loại, người ta có thể chia thành hai tiêu chí: ngữ nghĩa và ngữ pháp. Hai tiêu chí này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cụ thể: nghĩa khái quát của từ chi phối đặc trưng ngữ pháp; ngược lại những hoạt động ngữ pháp của từ có tác dụng minh chứng cho đặc tính nghĩa khái quát và làm sáng tỏ bản chất của từ.

Trong việc phân chia từ loại cần coi trọng kết hợp, vận dụng cả hai tiêu chí này ở các bước phân loại. Những biểu hiện ngữ pháp trong hoạt động ngôn ngữ gắn bó chặt chẽ với nội dung nghĩa khái quát, vì "ngôn ngữ sẽ không còn nữa, một khi chúng ta tách hình thức ra khỏi nội dung của nó" ( Shéc- ba l.v)

Thực tế hoạt động của từ rất đa dạng, phức tạp. không phải bất cứ lúc nào, ở chỗ nào các từ cũng bộc lộ đầy đủ, rành mạch, dứt khoát các đặc trưng về nghĩa và ngữ pháp. có những từ vừa mang đặc tính của từ loại này vừa có đặc tính của từ loại khác. Khi phân loại, để đảm bảo tính hệ thống, nhất quán người ta thường xử lí sao cho phù hợp với yêu cầu, nguyên tắc phân loại chung. Điều cần lưu ý là: vốn từ của một ngôn ngữ là một hệ thống mở, khi phân định từ loại, đường ranh giới từ loại của các lớp từ cụ thể bao giờ cũng là một đường ranh giới có chỗ nhập nhằng, thiếu dứt khoát. Đó cũng là một yêu cầu về phương pháp, biện pháp khi nhận diện, giải quyết các hiện tượng từ loại Tiếng Việt, để vừa đảm bảo tính khách quan khoa học, đồng thời có sự thận trọng, linh hoạt khi xử lí, quy loại những lớp từ cụ thể nhằm thấy được khả năng hoạt động, tính xu hướng phát triển của các lớp từ Tiếng Việt.

2. Cơ sở thực tiễn: 
            Qua nghiên cứu chương trình và thực tế dạy học tôi nhận thấy rằng từ loại rất gần gũi quen thuộc với học sinh. Lên lớp 4 hệ thống các từ ngữ ấy được gọi tên theo ba nhóm từ loại: Danh từ, Động từ, Tính từ . Và mỗi nhóm từ loại được chia thành các nhóm nhỏ. Về bản chất là không thay đổi chỉ khác nhau về tên gọi  và khái quát hơn

          Như vậy nhìn vào phần hệ thống từ loại ở lớp 4 mà học sinh phải nắm vững ta nhận thấy: Kiến thức từ loại được cung cấp ngay từ đầu năm học . Việc học sinh năm vững từ loại các em sẽ biết sử dụng đúng từ Tiếng Việt tạo cơ sở cho học sinh nắm chắc về câu, các kiểu kiểu câu, câu kể ( mẫu câu Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì?) . Các câu này đều xác định vị ngữ dựa vào ý nghĩa của từ loại. Vì vậy nếu học sinh không nắm chắc về từ loại thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc xác định ba mẫu câu kể trên. Hơn nữa việc nắm chắc từ loại sẽ giúp học sinh viết văn có hình ảnh hơn đúng ngữ pháp đó cũng chính là mục đích cơ bản của việc dạy học Tiếng việt cho học sinh là các em hiểu mình đanh nói và viết về cái gì khi đó các em sẽ có những từ ngữ câu văn đúng với ý mình muốn diễn đạt. Vì vậy dạy cho học sinh nắm vững từ loại rất quan trọng.
II. THỰC TRANG: 
1. Về phía giáo viên:

         Thực tế cho thấy giáo viên cũng gặp nhiều khó khăn khi dạy nội dung này đôi khi đã có sự nhầm lẫn khi xét từ loại cho những từ cụ thể giáo viên thường dựa vào nghĩa chứ chưa nắm hết được các dấu hiệu hình thức của từ loại. mà nghĩa của từ loại không phải lúc nào cũng để xác định. Một từ cụ thể chỉ sự vật, hoạt động hay trạng thái hay đực điểm tính chất không phải lúc nào cũng có thể tìm ra ngay được. Sự khác nhau về nghĩa hay trong từng văn cảnh cụ thể đôi khi giáo viên cũng còn lúng túng.
Giáo viên nghiên cứu bài dạy chưa kĩ, việc xác định mục tiêu cần đạt chưa trọng tâm, khi dạy thực hành giáo viên thường tổ chức cho các em xác định yêu cầu của đề, hướng dẫn mẫu rồi cho các em làm tương  tự các trường hợp còn lại, sau khi hoàn thành bài tập chưa chú trọng nhấn mạnh kiến thức.

Đa phần các tiết về từ loại là các tiết thực hành bài tập. Gặp các dạng bài tập ấy, giáo viên thường cho học sinh đọc yêu cầu bài tập, hướng dẫn tìm hiểu yêu cầu của đề, sau đó giáo viên gợi ý cho học sinh dựa vào khái niệm của từ loại để làm bài. Bên cạnh đó, trong giờ học, sau mỗi bài tập, giáo viên chưa chú ý đến việc chốt lại và khắc sâu kiến thức, kĩ năng làm bài tập ấy.

2. Về phía học sinh:

Tôi thấy các em thường gặp khó khăn trong các trường hợp sau:

- Trong quá trình thực hành, học sinh chưa hiểu được thuật ngữ "từ loại", chưa nắm chắc khái niệm của từng từ loại nên khi xác định DT,ĐT,TT còn nhầm lẫn ( ở một số trường hợp khó phân biệt)
- Việc xác định ranh giới giữa các từ đôi khi còn nhầm lẫn.

- Trường hợp từ loại có hình thức không rõ ràng cũng là trở ngại cho các em khi thực hành.

- Nhiều học sinh nắm chưa vững khả năng kết hợp của từ loại.

- Việc xác định vai trò của từ loại trong câu không ít em còn lúng túng.

- Các em tiếp thu bài thụ động, máy móc, chưa có thói quen phân tích kĩ đề bài. Một số học sinh chưa nhớ chính xác khái niệm của từng từ loại. Việc phân định ranh giới các từ chưa đúng cũng là một yếu tố dẫn đến kết quả bài làm chưa đạt yêu cầu.

- Trường hợp những từ loại có hình thức không rõ ràng, học sinh chưa biết căn cứ vào nội dung (nghĩa của từ) để xác định. Bên cạnh đó, các em còn lúng túng khi phân định từ loại dựa vào khả năng kết hợp của chúng, các bài tập chưa được nắm một cách hệ thống do đó việc thực hành về từ loại chưa gây được hứng thú học tập cho các em.
Trên cơ sở thực tiễn thực trạng học tập môn Tiếng Việt của học sinh đặc biệt là phân môn Luyện từ và câu, phần từ loại, tôi tiến hành khảo sát một số kiến thức, kĩ năng phân loại, nhận diện từ loại đối với học sinh lớp 4M 
Đề bài như sau:

         Câu 1: Cho các từ sau, dựa vào từ loại em hãy xếp chúng thành ba nhóm (danh từ, động từ, tính từ): núi đồi, rực rỡ, chen chúc, vườn, dịu dàng, ngọt, thành phố, ăn, đánh đập.

Câu 2: Xác định từ loại của các từ gạch chân:

a, Mấy hôm nay, ông ấy suy nghĩ dữ lắm.

b, Tôi rất trân trọng những suy nghĩ của ông.

c, Trong trận đá bóng chiều này, đội lớp 4M đã chiến thắng giòn giã.

d, Sự chiến thắng của đội lớp 4M có công đóng góp của cả trường.

Câu 3: Đặt một câu có danh từ làm vị ngữ.

Đáp án:

       Câu 1: Nhóm 1: danh từ gồm các từ: núi đồi, vườn, thành phố.

            Nhóm 2: động từ gồm các từ: chen chúc, ăn, đánh đập.

            Nhóm 3: tính từ gồm có: rực rỡ, dịu dàng, ngọt.

Câu 2: Từ suy nghĩ trong câu a là động từ.

- Từ suy nghĩ trong câu b là danh từ.

- Từ chiến thắng trong câu c là động từ.

- Từ chiến thắng trong câu d là danh từ.

Câu 3: Học sinh đặt câu có đủ chủ ngữ, vị ngữ và vị ngữ là danh từ phù hợp cho 2 điểm.

Ví dụ: Em là học sinh lớp 4M.

 

    DT

Sau khi tổng hợp, tôi thu được kết quả như sau:

	Lớp
	Sĩ số
	Chưa hoàn thành
	Hoàn thành
	Hoàn thành tốt

	
	
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ

	4M
	47
	2
	4.2%
	31
	66%
	14
	29.8%


    Trong khi chấm bài của học sinh, tôi nhận thấy các em có những ưu điểm và hạn chế sau:

- Ưu điểm: một số học sinh đã nắm được phương pháp làm bài, nhận diện được từ loại theo yêu cầu, trình bày tương đối tốt.

- Hạn chế: tỉ lệ học sinh hoàn thành tốt chưa cao, nhiều em chưa có kỹ năng nhận diện từ loại.

III. CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Từ những thực trạng trên, tôi đã tiến hành phân tích và áp dụng một số giải pháp cải tiến trong khi dạy học sinh thực hành về từ loại năm học 2022-2023. Với cách làm này, kiến thức mang đến cho các em có hệ thống hơn. Khi thực hành các em hiểu rõ bản chất từng dạng bài tập, do vậy bài tập được các em giải quyết nhẹ nhàng hơn, vận dụng linh hoạt các từ loại vào những dạng bài khác nhau. Sau đây, tôi xin đưa ra một số biện pháp cụ thể mà tôi đã áp dụng thành công khi dạy về từ loại như sau:

Biện pháp 1: Giúp học sinh nắm chắc khái niệm về từ loại.
1.1. Danh từ:

a. Khái niệm: Danh từ là từ chỉ người, sự vật, hiện tượng.

- Chỉ người : anh, chị, học sinh, cô giáo...

- Chỉ sự vật: bầu trời, mặt trăng, trái đất,...

- Chỉ hiện tượng: nắng, mưa, gió,...

b. Phân loại: có 2 loại danh từ:

- Danh từ riêng: là tên gọi riêng của một người, một sự vật.

Ví dụ: Đinh Bộ Lĩnh, sông Bạch Đằng,...

- Danh từ chung: là tên gọi chung của một loại sự vật.

Ví dụ: sông, hồ, cây cối,...

Danh từ chung có thể chia thành 2 loại:

+ Danh từ cụ thể (chỉ những sự vật mà ta có thể cảm nhận được bằng các giác quan: nhìn nghe, ngửi, đếm được), ví dụ: nhà, xe, chổi, bút,...

+ Danh từ trừu tượng (chỉ những sự vật mà ta nhận ra được bằng suy nghĩ chứ không phải bằng các giác quan)

Ví dụ: niềm vui, nỗi buồn, đạo đức, pháp luật,...

1.2. Động từ:

a. Khái niệm: Động từ là những từ ngữ chỉ hoạt động hay trạng thái của người, sự vật.

b. Khi dạy, giáo viên cần cho học sinh phân biệt được:

- Động từ chỉ trạng thái, hoạt động của người hay sự vật  

- Động từ "bị, phải, được" chỉ trạng thái tiếp thu.

Ví dụ: bị ốm, được thư, ...

- Động từ "là" chỉ được dùng trong câu giới thiệu, nhận xét đáng giá.

Ví dụ: Em vẫn là hoa trên đỉnh núi.

- Động từ "có" chỉ trạng thái tồn tại hoặc sở hữu.

- Động từ chỉ quan hệ đối chiếu, so sánh: như, giống, khác, tựa...
Ví dụ: Nó giống như cha nó hồi bé.

Ngoài những động từ nói trên, còn có những động từ chỉ sự bắt đầu, tiếp diễn hoặc sự chấm dứt như: bắt đầu, tiếp tục, thôi, xong...

1.3. Tính từ:

a. Khái niệm: Tính từ là từ chỉ tính chất của người, đồ vật, loài vật, cây cối như: màu sắc, kích thước, dung lượng, phẩm chất, mùi vị...

- Tính từ chỉ hình dạng: mảnh dẻ, thon thả, vuông, tròn...

- Tính từ chỉ kích thước: to, nhỏ, dài, ngắn...

- Tính từ chỉ dung lượng, khối lượng: nặng, nhẹ, nhiều, ít...

- Tính từ chỉ phẩm chất: tốt,  xấu, đẹp, ngoan...

b. Phân loại: có 2 loại tính từ:

- Tính từ chỉ tính chất chung, không xác định mức độ.

Ví dụ: dài, ngắn, đỏ, xanh...

- Tính từ chỉ tính chất chung, có mức độ hoặc có tác dụng gợi tả hình ảnh, 

cảm xúc. Ví dụ: ngọt lịm, xanh lè, gầy nhom...

Biện pháp 2: Giúp học sinh xác định đúng ranh giới giữa các từ dựa vào cấu tạo từ.

Như chúng ta đã biết, từ là đơn vị cơ bản của Tiếng Việt, có nghĩa. Nếu từ chia theo cấu tạo từ có 2 loại: từ đơn và từ ghép. Muốn học sinh xác định từ loại chính xác, trong khi làm bài tập thực hành, tôi thường yêu cầu các em trước hết phải xác định đúng ranh giới giữa các từ.

Ví dụ 1: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong khổ thơ sau:

Việt Nam đẹp khắp trăm miền,

Bốn mùa một sắc trời riêng đất này.

Xóm làng đồng ruộng, rừng cây,

Non cao gió dựng, sông đầy nắng chang.

Xum xuê xoài biếc, cam vàng,

Dừa nghiêng, cau thẳng hàng hàng nắng soi.

Đối với dạng bài tập này, học sinh hay bị mắc ở các từ trời riêng, xoài biếc, nắng chang. các em khó phân biệt được đó là một từ hay hai từ nên nhiều em xác định từ loại sai. Do vậy, giáo viên phải củng cố, khắc sâu kiến thức này cho các em, chỉ rõ cho các em thấy được đây là các kết hợp từ gồm hai từ đơn (dựa vào cấu tạo từ).

Việt Nam/ đẹp/ khắp/ trăm/ miền,

Bốn/ mùa/ một/ sắc/ trời/ riêng/ đất/ này/.

Xóm làng/ đồng ruộng/, rừng cây,

Non/ cao/ gió/ dựng/, sông/ đầy/ nắng/ chang.

Xum xuê/ xoài/ biếc/, cam/ vàng,

Dừa/ nghiêng/, cau/ thẳng/ hàng hàng/ nắng/ soi.

Từ sự phân chia đúng ranh giới của các từ như vậy, các em sẽ dễ dàng xếp các từ loại theo yêu cầu của bài tập, đó là:

	Danh từ
	Động từ
	Tính từ

	Việt Nam, miền, mùa, trời, đất, xóm làng, đồng ruộng, rừng cây, non, gió, sông, nắng, xoài, cam, dừa, cau, nắng
	dựng, chang, soi
	Đẹp, riêng, cao, đầy, xum xuê, biếc, vàng, nghiêng, thẳng.


Ví dụ 2: Đọc bài thơ:

Bên này là núi uy nghiêm

Bên kia là cánh đồng liền chân mây

Xóm làng xanh mát bóng cây

Sông xa, trắng cánh buồm bay lưng trời.

                                                           


(Trần Đăng Khoa - 1969)

Em hãy chỉ ra 1 động từ và 6 tính từ có trong bài thơ.

Đây là một bài tập yêu cầu rất cụ thể. Trước hết, giáo viên cho các em thấy sự cần thiết phải xác định ranh giới của các từ.

Bên/ này/ là/ núi/ uy nghiêm

Bên/ kia/ là/ cánh đồng/ liền/ chân mây

Xóm làng/ xanh/ mát/ bóng/ cây

       Sông/ xa/, trắng/ cánh buồm/ bay/ lưng trời.

Sau khi phân định đúng ranh giới các từ, học sinh sẽ dễ dàng lựa chọn động từ, tính từ theo yêu cầu bài tập.

- 1 động từ: bay

- 6 tính từ: uy nghiêm, xanh, mát, xa, trắng, liền.

Ví dụ 3: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong câu thơ sau:

Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay

Vượn hót, chim kêu suốt cả ngày.

Tương tự như ví dụ trên, với bài tập này, học sinh cần xác định đúng ranh giới giữa các từ, sau đó dựa vào khái niệm để phân ra các từ loại khác nhau:

Cảnh/ rừng/ Việt Bắc/ thật/ là/ hay

Vượn/ hót/, chim/ kêu/ suốt/ cả/ ngày.

	Danh từ
	Động từ
	Tính từ

	cảnh, rừng, Việt Bắc, vượn, chim, ngày.
	hót, kêu.
	hay


Biện pháp 3: Giúp học sinh xác định từ loại trong trường hợp hình thức từ loại không rõ ràng.

Có thể nói rằng, trong quá trình dạy học về từ loại, tôi nhận thấy, khó khăn lớn nhất mà học sinh vấp phải đó là trong các trường hợp dấu hiệu hình thức không rõ ràng.

Ví dụ 1: Xác định từ loại của các từ trong hai câu thành ngữ sau:





Nước chảy, đá mòn





Đi ngược về xuôi

Các từ "nước, đá" các em dễ dàng xác định chính xác đó là các danh từ; còn các động từ là "đi, về, chảy". nhưng các từ "ngược, xuôi, mòn" thì đa số các em lúng túng và hay xếp các từ này vào loại tính từ.

Do đó, giáo viên cần phân tích cho học sinh thấy được nghĩa của từ như sau: các từ " ngược, xuôi" là chỉ vùng miền (ngược - chỉ miền núi, xuôi - chỉ đồng bằng), như vậy đó là danh từ; từ "mòn" là động từ vì nó là trạng thái bị mất dần từng ít một trên bề mặt do cọ xát nhiều.

Ví dụ 2: Xác định từ loại cho các từ được in đậm trong các câu sau:

a. Cấp trên yêu cầu anh báo cáo công việc trong buổi họp.

b. Báo cáo của anh khá đầy đủ.

c.          Cày đồng đang buổi ban trưa,


      Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Đây là dạng bài tập khó, vì thế tôi hướng dẫn học sinh phải vận dụng tất cả các kiến thức có liên quan đến việc xác định từ loại như: căn cứ vào khái niệm, khả năng kết hợp, nghĩa của từ trong từng văn cảnh.

- Từ  "báo cáo" trong câu a có nghĩa là hành động trình bày, cho biết tình hình, sự việc nên nó là động từ.

- Từ "báo cáo" trong câu b có nghĩa là hình thức thông tin bằng văn bản nên nó là danh từ.

Tương tự cách phân tích này, các em sẽ xác định được: trong câu e, từ "cày" thứ nhất là động từ, từ "cày" thứ hai là danh từ.

* Như vậy trong câu văn, đoạn văn, việc xác định từ loại là một yêu cầu tương đối khó bởi lúc này hình thức tồn tại của một số từ loại không rõ ràng. Nếu chỉ căn cứ vào khái niệm để xác định thì chưa đủ, giáo viên cần cho các em hiểu được nghĩa của từ trong ngữ cảnh đó. Khi đó, việc xác định từ loại sẽ chính xác hơn.

Biện pháp 4: Giúp học sinh xác định từ loại dựa vào khả năng kết hợp của từ.

Khi tổ chức học sinh làm bài tập về từ loại tôi thường nhấn mạnh và khắc sâu về khả năng kết hợp của từ theo quy tắc:

- Các từ "sự, cuộc, nỗi, niềm, cái, chiếc" mà đi kèm với động từ hoặc tính từ và đứng trước động từ hoặc tính từ đó nó sẽ trở thành một danh từ mới.
Ví dụ: cuộc chơi, nỗi buồn, sự cộng tác...

Hoặc các từ kết hợp được với những từ chỉ định "này, kia, ấy, nọ" đứng sau sẽ chuyển thành danh từ. Khi thêm vào trước từ đã cho một từ chỉ số lượng  (một, hai, vài, những, các..) nếu được thì ta cũng khẳng định ngay nó là danh từ.

Ví dụ: một + niềm vui, nỗi buồn + ấy...

- Các từ kết hợp được với "đã, đang, sẽ, hãy, đừng, chớ" đứng trước, nó thường là động từ.
Ví dụ: đang + vui, đã + buồn, chớ + buồn...

- Các từ  kết hợp được với "rất, hơi, khá" đứng trước nó và các từ chỉ mức độ "quá, lắm, thật, vô cùng" đứng sau thường là tính từ.

Ví dụ: rất + đẹp, buồn + quá, đau+ lắm...

Những trường hợp trên đây chính là sự chuyển loại của từ.

Sau khi học sinh được cung cấp kiến thức về sự kết hợp của từ thì việc phân loại từ trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn rất nhiều. Vận dụng những kiến thức trên, tôi cho học sinh thực hành ngay bài tập sau:

Ví dụ 1: Cho các từ sau: vui, buồn, cái đẹp, cuộc đua, nỗi buồn, niềm hi vọng, sự đau khổ, đau khổ, đẹp. Hãy xác định từ loại của các từ nêu trên.

Căn cứ vào khả năng kết hợp của từ, học sinh sẽ xếp ngay được thành các nhóm sau:

 Danh từ: cái đẹp, cuộc đua, niềm hi vọng, sự đau khổ.

 Động từ: vui, buồn, đau khổ.

Tính từ: đẹp.

Ví dụ 2: Xác định từ loại của các từ gạch chân trong mỗi câu sau:

a, Những tà áo dài và bữa cơm rất Việt Nam ấy đã làm cho du khách thêm yêu quý Việt Nam hơn.

b, Chúng ta phải biết ơn những vị anh hùng dân tộc vì họ tiêu biểu cho một dân tộc anh hùng.

Trong bài tập này, giáo viên cần gợi ý cho học sinh xác định từ loại phải dựa vào nghĩa của từ loại trong văn cảnh cụ thể. Từ "Việt Nam " vốn là danh từ nhưng do khả năng kết hợp từ và vị trí của nó trong câu nên nó bị chuyển loại từ. Từ "Việt Nam " trong "rất Việt Nam " nói về đặc điểm, bản sắc riêng của dân tộc nên xét nó là tính từ. Từ "Việt Nam" thứ hai là chỉ về dân tộc Việt Nam nên khẳng định nó là danh từ. 

Tương tự đối với từ  "anh hùng", chúng ta cũng phân tích để các em nhận thấy từ "anh hùng" thứ nhất là danh từ, từ "anh hùng" thứ hai là tính từ.

Ví dụ 3: Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái ngọt của mật ong già hạn.

a, Hãy tìm các tính từ trong câu văn

b, Nhận xét từ loại: cái béo, mùi thơm.

Lúc này, học sinh sẽ bắt tay ngay vào việc phân ranh giới từ và xét khả năng kết hợp để xác định từ loại.

" Sầu riêng/ thơm/ mùi/ thơm/ của/ mít/ chín/ quyện/ với/ hương/ bưởi/, béo/ cái /béo/ của/ trứng gà/, ngọt/ cái/ ngọt/ của/ mật ong/ già/ hạn".

Từ đó học sinh dựa vào khái niệm để xét các từ: "thơm", "béo", "ngọt" là các tính từ; dựa vào khả năng kết hợp các em sẽ thấy ngay "cái béo", "mùi thơm" là những danh từ.

Biện pháp 5: Giúp học sinh xác định vai trò, chức năng của từ loại trong câu.

Một vấn đề cần lưu ý học sinh là từ loại khi đứng ở những vị trí khác nhau thì vai trò cũng có thể khác nhau.

Ví dụ: Xác định từ loại của các từ gạch chân và vai trò của từ loại trong các câu sau:

a, Chị Loan rất thật thà.

b, Thật thà là phẩm chất đẹp đẽ của chị Loan.

Trước hết, giáo viên gợi ý cho học sinh xác định từ loại của các từ gạch chân dựa vào khái niệm, nghĩa, khả năng kết hợp của chúng trong văn cảnh, sau đó mới xem xét nó là bộ phận ngữ pháp nào trong câu?

Chẳng hạn: từ "thật thà" trong bài tập này khi xác định thì nên dựa vào khái niệm và nghĩa của từ, bản chất của nó chính là tính từ. Kết quả làm bài đúng là:

- Từ  "thật thà" trong câu a là tính từ, giữ chức vụ vị ngữ trong câu.

- Từ  "thật thà" trong câu d là danh từ, giữ chức vụ chủ ngữ trong câu.

Khi làm dạng bài tập này, giáo viên cho học sinh thấy được trong câu động từ, tính từ cũng có thể đảm nhận các chức vụ khác nhau như danh từ.

Biện pháp 6:  Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Tiếng Việt nói chung và phần thực hành bài tập về từ loại nói riêng.


Như chúng ta đều biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có rất nhiều tác dụng. Riêng đối với học sinh, trong các tiết các em được học bài giảng điện tử, các em rất thích thú và chăm chú lắng nghe, theo dõi vào bài dạy, học sinh lớp tôi cũng có tâm trạng như thế. Chính vì vậy, bản thân tôi luôn cố gắng sử dụng bài giảng điện tử trong các tiết học, đặc biệt là những tiết thực hành về từ loại. Và tôi nhận thấy, những tiết dạy đó có rất nhiều thành công.


Khi học sinh làm những bài tập dạng đặt câu, viết đoạn có từ loại, tôi đã làm như sau: 

Ví dụ: Tôi cho học sinh quan sát bức tranh trên màn hình và nêu nội dung của bức tranh: 


[image: image1]
Em hãy đặt câu có từ "cày" là danh từ, câu có từ "cày" là động từ.

Khi đó, học sinh sẽ dựa vào nội dung bức ảnh và sẽ đặt được câu có từ "cày" là động từ, câu có từ "cày" là danh từ.


- Bác nông dân đang cày ruộng.



                        ĐT



- Cái cày này vẫn còn tốt.


         DT

Đặc biệt, có em còn đặt được một câu thoả mãn cả hai điều kiện:


- Bố em dắt trâu, mang cày ra đồng để cày ruộng.




                  DT        
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Mặc dù, đây chỉ là một biện pháp rất nhỏ nhưng tôi thấy nó đã đem lại những hiệu quả tốt: kích thích hứng thú của học sinh với bài học, khi đưa ra những hình ảnh cụ thể đó sẽ giúp các em có định hướng tư duy cụ thể hơn (đặc biệt với những học sinh có khả năng tư duy, trí tưởng tượng hạn chế) và đây là việc mỗi giáo viên nên làm thường xuyên để đáp ứng yêu cầu dạy học hiện nay.

Biện pháp 7: Tổ chức lồng ghép trò chơi trong các tiết dạy về từ loại

Đối với học sinh tiểu học, vui chơi vẫn là nhân tố quan trọng trong hoạt động của học sinh, với nhiều cách chơi khác nhau sẽ giúp học sinh " học mà chơi, chơi mà học "; học sinh sẽ thêm hứng thú học tập và tiếp thu bài tốt hơn. Mặt khác, trò chơi học tập cũng là con đường thuận lợi để học sinh khắc sâu kiến thức. Nhận thức được điều này, bản thân tôi luôn tìm tòi, nghiên cứu và đưa trò chơi vào trong các tiết dạy trong đó có các tiết dạy học về từ loại. Với biện pháp nhỏ này nhưng tôi thấy rõ sự thay đổi trong việc tiếp thu bài cũng như khắc sâu kiến thức của các em.

* Ví dụ 1: Trò chơi "Ai nhanh, ai đúng"

+ Mục đích: củng cố, khắc sâu kiến thức về từ loại, rèn tư duy nhanh.

+ Chuẩn bị: các băng giấy có ghi sẵn từ, hai bảng phụ kẻ sẵn 3 cột: danh từ, 
động từ, tính từ.

+ Cách tiến hành: chọn 2 đội chơi, mỗi đội có từ 3- 5 em, xếp thành 2 hàng. nhiệm vụ của mỗi em sẽ nhặt 1 băng giấy và gắn chính xác các từ đã cho vào đúng các cột. Đội nào nhanh, gắn chính xác sẽ giành phần thắng.

* Ví dụ 2: Trò chơi "Chọn từ đúng."

+ Mục đích: luyện điền đúng từ loại vào trong các câu văn.

+ Chuẩn bị: Các động từ: vỗ, gọi, nhuộm, đánh thức, dậy, rải được ghi sẵn vào các băng giấy; Ghi vào 2 bảng phụ hoặc 2 tờ giấy to đoạn thơ:
"Tiếng chim............lá cành

Tiếng chim.........chồi xanh..........cùng

       Tiếng chim............cánh bầy ong

       Tiếng chim.............nắng.......đồng vàng thơm"

+ Cách tiến hành: chọn 2 đội chơi, mỗi đội có khoảng 3 em. Các đội sẽ thảo luận nhanh trong vòng 1 phút, sau đó cử đại diện lên gắn các từ thích hợp vào chỗ chấm trong đoạn thơ và đọc diễn cảm đoạn thơ, biết nhấn mạnh vào các động từ vừa điền. Tính điểm theo 2 tiêu chí:

- Điền đúng, nhanh                                - Đọc diễn cảm.
IV. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN 
    1. Kết quả đạt được:

      Năm học 2022-2023 tôi được phân công chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4M. Qua hướng dẫn rèn kĩ năng thực hành các bài tập về từ loại cho học sinh, tôi nhận thấy:

- Dưới sự hướng dẫn của giáo viên các em tích cực chủ động tiếp thu kiến thức, tích cực suy nghĩ, có thói quen đọc và phân tích yêu cầu của bài, tự giác suy nghĩ làm bài. Còn giáo viên thì khai thác bài sâu hơn, trọng tâm hơn và các kiến thức có hệ thống hơn.

- Học sinh nắm vững kiến thức, vận dụng vào làm các bài tập thực hành từ loại, một cách khá thành thạo. Các em xác định đúng từ loại, trình bày bài sạch sẽ, rõ ràng, khoa học.

-  Với những bài yêu cầu các em đặt câu, viết đoạn, đa số các em đặt được câu đúng, có đầy đủ các thành phần chính của câu, câu văn viết hay phù hợp với yêu cầu.


Tôi đã tiến hành cho các em học sinh lớp 4M làm bài kiểm tra và thu được kết quả rất khả quan. Kết quả cụ thể như sau:

	Lớp
	Sĩ số
	Chưa hoàn thành
	Hoàn thành
	Hoàn thành tốt

	
	
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ

	4M
	47
	0
	0
	16
	34.1%
	31
	65.9%


2. Bài học kinh nghiệm: 

- Để nâng cao chất lượng dạy học phần từ loại, trước hết giáo viên cần xác định chính xác mục tiêu, hệ thống kiến thức cần cung cấp cho học sinh, giúp các em ghi nhớ khái niệm của từng từ loại.

- Trong dạy học về từ loại, giáo viên phải là người định hướng cho các em vận dụng khái niệm từ đơn, từ ghép để phân định danh giới giữa các từ mới có thể xác định đúng chính xác từng dạng từ loại. Cùng với việc cung cấp kiến thức, giáo viên nên tổ chức các hình thức dạy học phong phú cho các em dễ tiếp thu bài hơn.

- Khi dạy các em thực hành về từ loại, giáo viên cần lựa chọn các kiến thức cần thiết để áp dụng cho từng bài tập cụ thể, từ dạng bài tập này liên hệ đến các dạng bài tập khác có liên quan trong mảng từ loại. Nếu hình thức không rõ ràng thì cần cho các em xem xét đến nghĩa của từ để các em xác định từ loại.

- Một trong những kinh nghiệm để học sinh tháo gỡ những vướng mắc khi thực hành về từ loại nữa đó và xét khả năng kết hợp của chúng. Giáo viên cần cho học sinh thấy khi xác định từ loại mà còn phân vân, nghi ngờ thì phải dựa vào khả năng kết hợp của từ đó hoăc trong từng văn cảnh cụ thể.
- Đối với dạng bài tập xác định vai trò của từ loại trong câu là dạng bài tổng hợp hơn, vì vậy giáo viên hướng dẫn học sinh phải xem xét cả khái niệm, khả năng kết hợp của từ trong văn cảnh, dựa vào nghĩa của từ và vị trí đứng trong câu để xác định chức vụ ngữ pháp của từ loại hay đặt câu cho phù hợp với yêu cầu đề bài.

- Tích cực chấm bài, chữa lỗi cụ thể cho học sinh để giúp các em nắm vững kiến thức cũng như kĩ năng làm bài.

- Động viên, khuyến khích, tạo hứng thú cho học sinh để các em nỗ lực, phấn đấu học tập.

PHẦN III - NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
     Dạy học là cả một quá trình lao động vừa thực hiện những điều đã biết trong giảng dạy vừa phải tìm tòi thêm cái mới, nghiên cứu thêm kiến thức cũ để có kiến thức chuyên sâu về nhiều vấn đề liên qua đến nội dung và phương pháp dạy học. Có như thế, việc dạy học mới trở nên hứng thú, tránh được sự lặp lại, sáo mòn, hiệu quả kém. Tôi mong có nhiều hơn những buổi bồi dưỡng nghiệp vụ, những chuyên đề,  những sân chơi  để  cô trò chúng tôi có điều kiện học tập. Và đầu tư hơn nữa những trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu tham khảo phục vụ cho dạy học môn Tiếng Việt.

       Trên đây là sáng kiến nhỏ mà bản thân tôi đã áp dụng và thu được kết quả tốt. Kính mong các đồng nghiệp đóng góp ý kiến để sáng kiến của tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!                                    

	HỘI ĐỒNG KHOA HỌC XÉT DUYỆT

SKKN XẾP LOẠI:..................................

Chủ tịch Hội đồng khoa học

                         
	Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Hà Nội, ngày 15 tháng  3  năm 2023.
                             Người viết

Hoàng Thị Huệ
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